BỘ ĐỀ 1
Câu hỏi 1

Từ nào dưới đây chỉ trẻ em?

A. giảng viên

B. thiếu nhi

C. giáo sư

D. thanh niên

Câu hỏi 2

Em hãy chọn từ chỉ đồ vật.

A. bay lượn

B. múa hát

C. bơi lội

D. viên phấn

Câu hỏi 3

Đọc đoạn trích sau và cho biết câu văn nào dưới đây tả vẻ đẹp của ngôi trường từ xa?

(1) Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. (2) Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, mái đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. (3) Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ, vừa quen thân. (4) Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. (5) Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.

(Theo Ngô Quân Miện)

A. câu 1

B. câu 3

C. câu 4

D. câu 2

Câu hỏi 4

Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ viết đúng chính tả?

A. ghầy ghò, ghe thuyền

B. gấu trúc, ghay cấn

C. gắn bó, gấp gáp

D. lắp gép, gặp gỡ

Câu hỏi 5

Em có thể làm gì để giúp đỡ mẹ?

A. khám bệnh

B. nhặt rau

C. xây dựng

D. lái xe

Câu hỏi 6

Câu nào dưới đây là câu giới thiệu về bản thân?

A. Chúng em hát mừng sinh nhật.

B. Em là học sinh lớp 2A.

C. Chúng em cùng nhau tập hát.

D. Em tham dự sinh nhật của An.

Câu hỏi 7

Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

A. Em ra vườn tưới nước, xới đất giúp ông nội.

B. Em nhìn xung quanh để tìm Thu.

C. Em rất thích xem phim hoạt hình.

D. Em luôn xẵn xàng giúp đỡ mọi người.

Câu hỏi 8

Đáp án nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

A. nguy hiểm, nghiêng nghả

B. nghe ngóng, ngây ngô

C. ngân nga, ngại ngùng

D. nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

Câu hỏi 9

Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ đồ dùng học tập?

A. bút chì, thước kẻ, sách vở

B. bút màu, con cá, cục tẩy

C. cặp sách, lọ hoa, bút mực

D. tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế

Câu hỏi 10

Câu nào dưới đây thích hợp để mô tả bức tranh sau?
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A. Chú thợ xây làm việc rất chăm chỉ.

B. Bác nông dân đang thu hoạch nông sản.

C. Chú bộ đội đang canh gác.

D. Thầy giáo đang dạy học.

Câu hỏi 11

Đáp án nào dưới đây gồm các từ chỉ bộ phận của con gà trống?

A. vòi, ngà, tai

B. đuôi, mang, vây

C. sừng, đuôi, tai

D. mào, mỏ, chân

Câu hỏi 12

Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ viết đúng chính tả?

A. dẽ tranh, vỉa hè

B. dẻo dai, bảo dệ

C. vội vàng, dải lụa

D. nhảy dây, dẻ đẹp

Câu hỏi 13

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

Em … chạy đến trường cho kịp giờ học.

A. vội vàng

B. lắng nghe

C. gặp gỡ

D. chậm chạp

Câu hỏi 14

Khi đi học về, An thấy trong nhà đang có khách đến chơi. Lúc này, An nên nói gì?

A. An nên nói lời chúc mừng khách.

B. An nên nói lời xin lỗi với khách.

C. An nên nói lời chào lễ phép với khách.

D. An nên cảm ơn khách.

Câu hỏi 15

Đâu là tên một loài thú gặm nhấm lớn hơn chuột, sống trên cây, mõm tròn, đuôi xù, chuyền cành rất nhanh, ăn quả, hạt và búp cây?

A. sên

B. sói

C. sâu

D. sóc

Câu hỏi 16

Điền "l" hoặc "n" thích hợp vào chỗ trống:
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 àng xóm

đất [image: image3.wmf]

 ặn

Câu hỏi 17

Điền "v" hoặc "d" thích hợp vào chỗ trống:

Tiếng [image: image4.wmf]

 e kêu râm ran báo hiệu mùa hè về.

Câu hỏi 18

Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống:

(to, cong)

Chú voi có bốn chân [image: image5.wmf]

 khoẻ.

Câu hỏi 19

Điền tên mùa thích hợp vào chỗ trống:

Hôm nay trời dịu mát

Hết nắng hè chói chang

Mưa [image: image6.wmf]

 bay nhẹ hạt.

Lúa đang nhuộm sắc vàng

Cánh đồng thơm mùi cốm

Đón mùa gặt hái sang.

(Theo Trần Đăng Khoa)

Câu hỏi 20

Giải câu đố sau:

Quả gì màu tím trên giàn

Từng chùm chín mọng mang toàn chữ "o"?

Đáp án: quả [image: image7.wmf]

 .

BỘ ĐỀ SỐ 2:
Câu hỏi 1

Từ nào dưới đây là từ chỉ động vật?

A. búp bê

B. bay lượn

C. chuồn chuồn

D. tờ báo

Câu hỏi 2

Từ nào viết sai chính tả trong đoạn văn sau?

Vào ngày tựu chường, chúng em được gặp lại bạn bè, thầy cô. Ai cũng háo hức kể những câu chuyện thú vị trong kì nghỉ hè vừa qua.

A. câu chuyện

B. thú vị

C. tựu chường

D. nghỉ hè

Câu hỏi 3

Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?

A. Đèn ông sao sáng lấp lánh với nhiều màu sắc.

B. Ông nội là người gần gũi với em nhất.

C. Mẹ nấu chè hạt sen cho cả nhà.

D. Mùa thu, cam quýt chín vàng.

Câu hỏi 4

Đọc đoạn văn dưới đây và cho biết người mẹ đã khuyên dạy bạn nhỏ điều gì?

Sáng nay ở trường về, con đi qua mặt một người đáng thương đang bế trên tay một đứa trẻ xanh xao và ốm yếu. Con nhìn bà ấy và con không cho gì hết, dù trong túi có tiền. Nghe mẹ bảo, con ạ, đừng quen thói dửng dưng đi qua trước người nghèo khổ và hơn nữa đi qua một người mẹ xin một xu cho con mình. Con hãy nghĩ rằng có thể đứa bé ấy đang đói, hãy nghĩ đến nỗi khắc khoải của người đàn bà đáng thương.

(Theo Những tấm lòng cao cả)

A. Biết hài lòng với cuộc sống mình đang có

B. Biết yêu thương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn

C. Biết thấu hiểu chính bản thân mình

D. Biết trân quý những đồng tiền mình có

Câu hỏi 5

Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tinh thần đoàn kết?

A. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

B. Ở hiền gặp lành.

C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

D. Trăm hay không bằng tay quen.

Câu hỏi 6

Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?

A. Ba đi công tác mang về cho em nào là bánh pía, nào là bánh ngô.

B. Bố đang sửa lại chiếc bàn là cũ.

C. Hà Nội là thủ đô của nước ta.

D. Cô Tư mặc chiếc áo bà ba trông cứ là lạ.

Câu hỏi 7

Dấu phẩy thích hợp điền vào vị trí nào trong câu sau?

Xuân về, cây cối (1) đua nhau (2) đâm chồi (3) nảy lộc và toả ngát (4) hương thơm.

A. Vị trí (2)

B. Vị trí (1)

C. Vị trí (3)

D. Vị trí (4)

Câu hỏi 8

Dấu phẩy thích hợp điền vào vị trí nào trong câu sau?

Thỉnh thoảng, ông (1) hay chở (2) em đi (3) bảo tàng (4) đi hiệu sách và ông còn cùng em đọc truyện.

A. Vị trí (1)

B. Vị trí (4)

C. Vị trí (3)

D. Vị trí (2)

Câu hỏi 9

Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm?

A. Em và các bạn trò chuyện về ngôi trường đang xây.

B. Trường mới của em rất khang trang và đẹp đẽ.

C. Hà và các bạn chạy tung tăng trong vườn hoa.

D. Trường Tiểu học Hoàng Diệu là tên ngôi trường em đang học.

Câu hỏi 10

Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?

A. Mái tóc của Mai dài chấm vai, sợi tóc mỏng nhưng rất óng ả.

B. Chị Xuyến đang thiết kế một ngôi nhà.

C. Nga có dáng người dong dỏng cao.

D. Anh Duy là kĩ sư xây dựng.

Câu hỏi 11

Đáp án nào dưới đây có từ ngữ viết sai chính tả?

A. dinh dưỡng, da diết, giản dị

B. ranh giới, rành mạch, dễ thương

C. đơn giản, không gian, chậm rãi

D. giá cả, giàn bầu, nhảy giây

Câu hỏi 12

Dấu chấm được dùng để kết thúc câu nào dưới đây?

A. Khu vườn nhỏ nhà mình mới đẹp làm sao

B. Chị Xuyến mặc chiếc áo dài tím đẹp quá

C. Con cất chiếc cốc này giúp mẹ được không

D. Đôi tai của chú voi to như cái quạt nan

Câu hỏi 13

Dấu chấm hỏi được dùng để kết thúc câu nào dưới đây?

A. Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

B. Em chạy thật nhanh ra cổng đón ba đi công tác về

C. Hang động nào là hang động lớn nhất thế giới

D.Tò he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam

Câu hỏi 14

Chọn từ còn thiếu để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Có công mài … có ngày nên kim.

A. bạc

B.vàng

C. sắt

D. gỗ

Câu hỏi 15

Chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp lần lượt điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Hoa hướng dương hoá mặt trời toả nắng mỉm cười với muôn loài. Hoa nhài chúm chím nụ, phơn phớt trắng như những chiếc cúc bạch ngọc nhỏ bằng hạt ngô nếp non, toả hương ..., quyến rũ. Hương thơm ngọt ngào của những khóm hoa đã thu hút bướm ong dập dờn bay lượn. Tất cả đã làm nên một bức tranh thiên nhiên ... .

(Theo Phạm Anh Thư)

A. điệu đà - đằm thắm

B. trù phú - thắm thiết

C. nồng nàn - sinh động

D. ầm ĩ - tấp nập

Câu hỏi 16

Điền "x" hoặc "s" thích hợp vào chỗ trống:

chim [image: image8.wmf]

 ẻ
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 e lu

Câu hỏi 17

Điền "ch" hoặc "tr" thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành khổ thơ sau:

Cái tên [image: image10.wmf]

 a mẹ đặt

Suốt đời đi cùng em

Nhắc em làm người tốt

Tên đẹp càng đẹp thêm.

(Theo Tân Hưng)

Câu hỏi 18

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Câu văn "Hoa hồng bừng tỉnh giấc, soè những cánh hoa thật đẹp với nhiều màu xắc." có [image: image11.wmf]

 từ viết sai chính tả.

Câu hỏi 19

Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống:

(bơi, bay, phi)

Con ngựa [image: image12.wmf]

 nhanh như bay.

Câu hỏi 20

Giải câu đố sau:

Quả gì nhiều mắt

Khi chín nứt ra

Ruột trắng nõn nà

Hạt đen nhanh nhánh?

Trả lời: quả [image: image13.wmf]


BỘ ĐỀ SỐ 3:
Câu hỏi 1

Ai là người giảng bài trên lớp cho học sinh?

A. bác lao công

B. cô thủ thư

C. bác bảo vệ

D. cô giáo

Câu hỏi 2

Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?

A. Rừng ngập mặn Cà Mau là rừng ngập mặn lớn nhất Việt Nam.

B. Trông Nga lúc nào cũng váy vóc là lượt.

C. Bà kể cho em nghe một câu chuyện hay.

D. Ở công viên Bách Thảo, hoa sưa nở trắng như tuyết.

Câu hỏi 3

Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm?

A. Cánh đồng lúa chín vàng ươm, thơm ngát.

B. Chị Thu sáng tác một bài thơ dành tặng bà ngoại.

C. Gia đình em cùng dọn dẹp nhà cửa.

D.Cô Ngọc đang quét đám lá khô ngoài sân.

Câu hỏi 4

Từ "ngắm nghía" có thể điền vào chỗ trống trong câu nào dưới đây?

A. Khuôn mặt mẹ hồng hào, rạng rỡ và ... niềm vui.

B. Đôi mắt cô luôn ... thẳng về phía học sinh thể hiện sự cổ vũ.

C. Khi giảng bài, khuôn mặt của cô luôn tươi cười biểu lộ sự ....

D. Khách du lịch say sưa … vẻ thơ mộng của dòng sông Hương xứ Huế.

Câu hỏi 5

Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:

Sau khi vẽ, bé ... cho bức tranh.

A. vẽ tranh

B. đọc sách

C. ca hát

D. tô màu

Câu hỏi 6

Những từ ngữ nào dưới đây thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?

Bé dậy sớm để … vườn rau.

A. chăm sóc, nhỏ nhắn, nhặt nhạnh

B. siêng năng, cắt tỉa, tìm kiếm

C. vui chơi, thể dục, nhảy múa

D. tưới tắm, chăm sóc, vun xới

Câu hỏi 7

Dấu chấm than được dùng để kết thúc câu nào dưới đây?

A. Chị Ngọc Mỹ đi làm về muộn nên đã quá bữa cơm trưa

B. Nhi gửi lời cảm ơn tới Mai vì món quà sinh nhật

C. Chao ôi, thảo nguyên này thật xanh mát quá

D. Các chú công nhân đã rải nhựa được quá một nửa quãng đường

Câu hỏi 8

Dấu chấm hỏi được dùng để kết thúc câu nào dưới đây?

A. Anh hoạ sĩ đang phác hoạ bức tranh phong cảnh

B. Trường mình đi tham quan vào thứ Bảy hay Chủ nhật vậy Chi

C. Chú Minh điều khiển con diều bay trên không trông thật đẹp mắt

D. Mỗi lần sáng tác được bài thơ hay, chú Tống lại đưa cho ông Thi đọc thử

Câu hỏi 9

Từ "thanh bình" có thể điền được vào chỗ trống trong câu nào dưới đây?

A. Không gian làng quê gợi cho em một cảm giác ... .

B. Bờ biển phủ một lớp cát trắng mịn … tuyệt đẹp.

C. Những cơn gió bỗng chốc thổi ... và mạnh hơn.

D. Từ trên cao, ông mặt trời ... lặn xuống sau dãy núi.

Câu hỏi 10

Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta phải kiên trì?

A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

B. Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét.

C. Kính trên nhường dưới.

D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Câu hỏi 11

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu thơ sau:

Tiếng ve inh ỏi chào hè

Hoa phượng đỏ rực, … xa nhau.

(Trạng Nguyên)

A. anh chị

B. bạn bè

C. ông bà

D. bố mẹ

Câu hỏi 12

Dấu phẩy thích hợp điền vào vị trí nào trong câu sau?

Hoa nhài (1) hoa mộc lan (2) đang (3) toả hương (4) ngào ngạt.

A. Vị trí (3)

B. Vị trí (4)

C. Vị trí (2)

D.Vị trí (1)

Câu hỏi 13

Đáp án nào dưới đây chỉ gồm những từ ngữ chỉ đồ vật có ở trường học?

A. sách vở, thước kẻ, bút mực

B. sách vở, cặp sách, máy cày

C. sách vở, cặp sách, máy bơm

D. sách vở, thước kẻ, máy may

Câu hỏi 14

Chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp lần lượt điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

Trong vườn, mỗi đoá hoa như một nàng tiên xúng xính váy màu. Hoa mận ..., rung rinh trong gió. Hoa hồng kiêu sa, điệu đà khoác lên mình bộ váy nhung đỏ thắm. Mấy bé râm bụt tựa ngọn đèn lập loè trong lùm cây xanh. Cúc hoạ mi trắng trong, thanh khiết, điểm xuyết nhuỵ ... .

(Theo Phạm Anh Thư)

A. đen nhánh - vàng vọt

B. vàng hoe - oi ả

C.trắng muốt - vàng ươm

D. mềm mịn - nóng nực

Câu hỏi 15

Từ nào bắt đầu bằng "ch" hoặc "tr" là tên cây ăn quả cùng họ với cam, quả nhỏ, có nhiều nước, vị chua, thường dùng làm gia vị hay pha nước giải khát?

A. trám

B. chuối

C. trầu

D. chanh

Câu hỏi 16

Điền "r", "d" hoặc "gi" thích hợp vào chỗ trống:

[image: image14.wmf]

 u ngủ

[image: image15.wmf]

 ấc ngủ

Câu hỏi 17

Điền "r", "d" hoặc "gi" thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu văn sau:

Sóng biển vỗ [image: image16.wmf]

 ì [image: image17.wmf]

 ào.

Câu hỏi 18

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đôi bàn tay bé xíu

Lại siêng năng nhất nhà

Hết xâu kim cho bà

Lại nhặt rau giúp mẹ.

(Nguyễn Lãm Thắng)

Đoạn thơ trên có [image: image18.wmf]

 từ chỉ hoạt động.

Câu hỏi 19

Điền tên một mùa thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

Ngày khai trường thường diễn ra vào mùa [image: image19.wmf]

 .

Câu hỏi 20

Giải câu đố sau:

Hoa gì gợi mở tương lai

Nhìn hoa là thấy vui tươi rộn ràng

Thoắt trông như lũ bướm vàng

Đông qua háo hức xếp hàng đón xuân?

Trả lời: hoa [image: image20.wmf]

 .
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